
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phan Nguyễn Thái An 29/10/2010 007 01

2 Vũ Ngọc Tuệ An 27/05/2010 010 01

3 Lưu Hoàng Mai Anh 21/07/2010 021 01

4 Từ Minh Anh 24/11/2010 029 02

5 Nguyễn Phùng Phương Anh 11/12/2010 035 02

6 Chu Đặng Quỳnh Anh 09/07/2010 040 02

7 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 13/04/2010 041 02

8 Lê Duy Tuấn Anh 05/10/2010 050 02

9 Nguyễn Thành Công 27/11/2010 077 03

10 Phan Lê Quốc Cường 26/10/2010 078 03

11 Nguyễn Thế Cường 12/11/2010 079 03

12 Mai Tiến Đạt 17/09/2010 099 04

13 Phạm Thiên Hào 16/05/2010 121 05

14 Nguyễn Minh Hùng 05/03/2010 144 06

15 Chu Tuấn Khải 16/10/2010 169 07

16 Phan Khang 29/03/2010 176 07

17 Huỳnh Thái Khang 26/11/2010 177 07

18 Nguyễn Đăng Khôi 27/07/2010 196 08

19 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 27/11/2010 208 08

20 Đoàn Thiên Kim 24/03/2010 209 08

21 Ngô Gia Linh 30/07/2010 226 09

22 Nguyễn Hoàng Long 27/01/2010 238 09

23 Nguyễn Khánh Ly 08/08/2010 243 09

24 Vũ Quang Minh 21/03/2010 260 10

25 Hồ Quý Nam 19/12/2010 278 11

26 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17/11/2010 286 11

27 Nguyễn Thị Nhài 07/08/2010 321 12

28 Cao Trần Minh Nhật 08/04/2010 324 12

29 Nguyễn Trần Thanh Nhi 23/01/2010 329 13

30 Hồ Ngọc Khánh Như 03/06/2010 334 13

31 Hoàng Thiên Phúc 26/09/2010 350 13

32 Trần Quốc Quang 22/11/2010 360 14

33 Tống Hoàng Sơn 17/03/2010 372 14

34 Nguyễn Trường Thịnh 26/01/2010 401 15

35 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2010 407 15

36 Vũ Hương Trà 20/07/2010 427 16

37 Huỳnh Nguyên Thảo Trang 01/10/2010 431 16

38 Phan Thanh Tú 05/08/2010 457 17

39 Nguyễn Phương Uyên 24/09/2010 464 18

40 Hà Quang Vinh 27/08/2010 475 18

41 Bùi Thị Hải Yến 22/11/2010 488 18

Danh sách này có: 41 học sinh.
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